Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hoá chất và vật tư y tế năm 2026 của Trạm Y tế Phường Bồ Đề;
- Tên dự toán: Mua sắm hoá chất và vật tư y tế năm 2026 của Trạm Y tế Phường Bồ Đề;
- Chủ đầu tư: Trạm Y tế Phường Bồ Đề;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trạm Y tế Phường Bồ Đề, địa chỉ: Số 99 phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội;
- Nguồn vốn: Quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu sự nghiệp;
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;
- Tuỳ chọn mua thêm: Không;
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tính năng kỹ thuật hoặc tương đương
	Quy cách đóng gói tối thiểu

	1
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid
	Thành phần tối thiểu: 
TOOS, 4-AAP, Uricase, Peroxidase, Non-reactive stabilizers and fillers.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R: 6x100ml

	2
	Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ GOT 
	Thành phần tối thiểu:
Thuốc thử R1:
Tris Buffer; L-Aspartic acid; Malate dehydrogenase (MDH); LDH (microbial). Thuốc thử R2
NADH 1, α-Ketoglutaric acid, Sodium azide
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R1: 5 x 80 ml + R2: 1 x 100 ml

	3
	Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ GPT 
	Thành phần tối thiểu:
Thuốc thử R1: Tris Buffer , L-Alanine , LDH (microbial)
Thuốc thử R2: α-ketoglutaric acid, NADH, Sodium azide
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R1: 5 x 80 ml + R2: 1 x 100 ml

	4
	Hóa chất hiệu chuẩn
	Thành phần tối thiểu:
Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học.
Các chất kìm khuẩn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	1x3ml

	5
	Hóa chất kiểm tra chất lượng mức bình thường
	Thành phần tối thiểu:
Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học.
Các chất kìm khuẩn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	1x5ml

	6
	Hóa chất kiểm tra chất lượng mức bất thường
	Thành phần tối thiểu:
Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học.
Các chất kìm khuẩn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	1x5ml

	7
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine
	Thành phần tối thiểu:
Thuốc thử R1: Sodium hydroxide Thuốc thử R2: Picric acid
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R1: 3 x 100 ml + R2: 3 x 100 ml

	8
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides
	Thành phần tối thiểu: ATP, 4-Aminophenazone
p- chlorophenol, GPO, Lipoprotein Lipase, GK GOOD
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R: 6x100ml

	9
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol
	Thành phần tối thiểu:  
PIPES, 4-Aminoantipyrin, Cholesterol oxidase, Cholesterol esterase, Peroxidase, Phenol
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R: 6x100ml

	10
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose
	Thành phần tối thiểu: Glucose Oxidase, Peroxidase, Aminoantipyrine 4- Chlorophenol, Chất ổn định không phản ứng và chất độn Sodium Azide
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R: 6x100ml

	11
	Hóa chất định lượng HDL-C
	Thành phần tối thiểu: 
Dextran sulfat, MgCL, Detergent, PEG-Cholesterol oxidase, PEG-Cholesterol esterase, Aminoantipyrine, Peroxidase.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R1: 4 x 75 ml + R2: 2 x 50 ml

	12
	Hóa chất định lượng LDL-C
	Thành phần tối thiểu: Detergent, Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase, Peroxidase, 4-aminoantipyrine, TOOS, Tris Buffer.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R1: 4 x 75 ml + R2: 2 x 50 ml

	13
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure
	Thành phần tối thiểu:
Buffer, α-Ketoglutarate, Urease, GLDH, ADP, NADH
Chất ổn định và chất tẩy rửa
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	R1: 5 x 80 ml + R2: 1 x 100 ml

	14
	Hóa chất rửa máy sinh hóa
	Thành phần tối thiểu: Surfactant, Alkali, Stabilizer.
Hạn sử dụng ≥ 24 tháng.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	1 x 2000ml

	15
	Hóa chất pha loãng máy huyết học BM HEM 3
	Thành phần tối thiểu:
Natri clorua (Sodium chloride) <1,0%
Bộ đệm (Buffers) < 1,1 %
Chất bảo quản(Preservative) < 0,4 %
Chất ổn định (Stabilizers) < 0,4 %
trong nước không có ion (in ion-free water)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Thùng 20L

	16
	Hóa chất ly giải máy huyết học BM HEM 3
	Thành phần tối thiểu:
Chất hoạt động bề mặt (Surfactants) < 3,5 %
Bộ đệm (Buffers) < 1,0 %
Chất bảo quản (Preservative) < 0,5 %
Chất ổn định (Stabilizers) < 0,5 %
trong nước không có ion (in ion-free water)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Lọ 1L

	17
	Hóa chất rửa máy huyết học BM HEM 3
	Thành phần tối thiểu:
Chất tẩy rửa (Detergents) < 1.0 %
Bộ đệm (Buffers) < 1,0 %
Chất bảo quản (Preservative) < 0,5 %
Chất ổn định (Stabilizers) < 0,5 %
trong nước không có ion (in ion-free water)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Lọ 1L

	18
	Hóa chất pha loãng máy huyết học Mindray BC 3000
	Thành phần tối thiểu: Sodium Chloride, Sodium Sulphate, Buffer, Anti-Microbial Agent.
Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng.
Độ ổn định ≥ 90 ngày sau  khi mở nắp.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Thùng 20 Lit

	19
	Hóa chất ly giải máy huyết học Mindray BC 3000
	Thành phần tối thiểu: Surfactant, Buffer, Sodium Sulphate.
Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng.
Độ ổn định ≥ 90 ngày sau khi mở nắp.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Lọ 500ml

	20
	Hóa chất rửa máy huyết học Mindray BC 3000
	Thành phần tối thiểu: Sodium Chloride, Surfactant, Antimicrobial Agent.
Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng.
Độ ổn định ≥ 90 ngày sau khi mở nắp.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Thùng 20 Lit

	21
	Hóa chất rửa kim máy huyết học Mindray BC 3000
	Thành phần tối thiểu: Surfactant, Antimicrobial Agent.
Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng.
Độ ổn định ≥ 90 ngày sau khi mở nắp.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Lọ 100ml

	22
	Test thử nước tiểu 11 thông số
	Đo các chỉ số: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC). 
	Hộp 100 test

	23
	Test thử nước tiểu 10 thông số
	Đo các chỉ số: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU)
	Hộp 100 test

	24
	Hóa chất định nhóm máu ABO
	Bộ huyết thanh mẫu định nhóm máu ABO 
(Anti-A, Anti-B, Anti-AB)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Bộ 3x10ml

	25
	Que thử xét nghiệm Ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, MET, THC, COD, HER)
	 Phát hiện định tính (MOP/ AMP/ THC/ COD/ HER) trong nước tiểu ở nồng độ ngưỡng sau :
- MOP : 300ng/ml ; 
- AMP : 500ng/ml; 
- THC : 50ng/ml; 
- COD : 300ng/ml; 
- HER : 10ng/ml
  Độ nhạy: ≥ 99%  
  Độ chính xác: ≥ 99%  
  Độ đặc hiệu: ≥ 99% 
	Hộp 25 test

	26
	Test nhanh HIV ab
	Phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người.
- Độ nhạy 100% ,
- Độ dặc hiệu ≥99%
	Túi 100 test

	27
	Test nhanh Viêm gan B
	Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. 
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%. 
Ổn định 8 tuần tại 55±1°C
Độ chính xác 100%. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút
	Hộp 25 test

	28
	Test nhanh Viêm gan C
	Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người.
- Độ nhạy: ≥ 98%
- Độ đặc hiệu: 100%
Nằm trong danh sách WHO PQ
	Hộp 25 test

	29
	Test Dengue NS1 Ag
	phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người
- Độ nhạy tương quan: ≥ 92 % 
- Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 98% 
- Kít thử ổn định ít nhất 8 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C
- Giới hạn phát hiện (Đối với Den-1, 2, 3, 4) là: 3,9 ng/ml
	Hộp 25 test

	30
	Test Influenza virus A B
	Phát hiện nhiễm cúm từ mẫu tăm bông mũi, tăm bông tỵ hầu hoặc mẫu hút/rửa dịch tỵ hầu, xác định sự tồn tại của vi rút cúm týp A và týp B.
- Độ nhạy lâm sàng: ≥ 97% với cúm typ A; ≥ 90% với cúm typ B 
- Độ đặc hiệu lâm sàng: 100% với cúm typ A; ≥ 98% với cúm typ B 
- Kít thử ổn định ít nhất 13 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C
	Hộp 25 test

	31
	Que đo đường huyết
	Sử dụng cho máy đo đường huyết
	Hộp 25 test

	32
	Ống đo tốc độ máu lắng
	Ống đo sử dụng cho máy đo tốc độ máu lắng
	Hộp 50 ống

	33
	Ống nghiệm EDTA 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, kích thước ống ≥12x75mm. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
	Khay 100 ống

	34
	Ống nghiệm Chimigly
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP hoặc tương đương. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông NaF-Heparin. Kích thước ống ≥12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu. 
	Khay 100 ống

	35
	Ống nghiệm Serum
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP hoặc tương đương. Kích thước ống ≥12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu.
	Khay 100 ống

	36
	Bơm tiêm 5ml, 23G
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l" hoặc tương đương. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Khử trùng bằng khí EO. 
	Hộp 100 cái

	37
	Giấy in nhiệt 50mm
	Giấy in nhiệt khổ rộng ≥ 50mm
	Hộp 10 cuộn

	38
	Giấy in nhiệt 55mm
	Giấy in nhiệt khổ rộng ≥ 55mm
	Hộp 10 cuộn

	39
	Ống nghiệm trắng nắp đỏ
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PS hoặc tương đương, kích thước ≥12 -13x75mm.
	Túi 500 ống

	40
	Kim lấy máu dùng cho máy đo đường huyết
	Kim lấy máu dùng cho máy đo đường huyết
	Hộp 100 cái

	41
	Phim khô laser Trimax TXE kích cỡ 8x10’’(20x25cm)
	Phim khô laser kích cỡ 20x25 cm (8x10 inch), có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester hoặc tương đương
- Thành phần tối thiểu: Polyethylene terephthalate; Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; Axit docosanoic, muối bạc và Cellulose acetate butyrate. 
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Hộp 125 tờ

	42
	Gel siêu âm
	Dạng gel trong suốt, đồng nhất, không mùi.
Thành phần tối thiểu: Carbomer, nước, Propylen Glycol, Glycerin
	Can 5Lit

	43
	Lam kính hiển vi mài mờ
	Lam kính có một đầu mài mờ.
	Hộp 72 cái

	44
	Bông hút nước y tế
	Được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên. 
Có màu trắng, không mùi, mịn màng, mềm mại, dai, không bị tơi và có độ thấm hút cao, không lẫn tạp chất, không chất tẩy rửa, không có độc tố, không gây dị ứng.
	Túi 1kg

	45
	Bông viên y tế
	Được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên
	Túi 1kg

	46
	Băng cuộn 10cm x 5m
	Gạc cuộn, kích thước: 10cm x ≥5m
	Gói 10 cuộn

	47
	Băng cuộn 5cm x 2,5m
	Gạc cuộn, kích thước: 5cm x ≥2,5m
	Gói 10 cuộn

	48
	Băng keo lụa 5cmx5m
	Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Keo an toàn không gây dị ứng. 
Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. 
Băng: Vải lụa Taffeta màu trắng, mềm mại với độ bền kéo mạnh, dễ xé ngang dọc. Độ phủ keo 50- 60g/m², số sợi 44x18/cm2, lực dính 1.8 – 5.5 N/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé được nhanh, không cần dùng kéo.
Kích thước: 5cm x ≥5m
	Cuộn

	49
	Cồn 70 độ
	Hàm lượng Ethanol ≥70%. 
	Chai 500ml

	50
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn
	Thành phần:
Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da vừa đủ 100%
	Chai 500ml

	51
	Giấy in ảnh siêu âm
	Kích thước: 110mm x ≥ 20m
Sử dụng để in hình ảnh trên màn hình thiết bị chẩn đoán siêu âm bằng máy in nhiệt
	Hộp 10 cuộn

	52
	Găng tay cao su, y tế
	Găng tay cao su, có bột, không tiệt trùng, các cỡ: XS, S, M, L, XL.
Chiều dài tối thiểu: 
XS, S: 220mm; 
M, L, XL: 230mm
Chiều rộng: XS: 70±10mm; S: 80±10mm; M: 95±10mm; L: 111±10mm; XL: 120±10mm.
Độ dày: tối thiểu 0,08mm 
Nồng độ bột: tối đa 10mg/dm2 
Lượng Protein: Tối đa 200 µg/dm2.
Độ bền kéo: trước khi lão hóa: tối thiểu 18MPa; sau khi lão hóa: tối thiếu 14MPa 
	Hộp 50 đôi

	53
	Gel siêu âm
	Dạng gel trong suốt, đồng nhất, không mùi.
Thành phần tối thiểu: Carbomer, nước, Propylen Glycol, Glycerin
	Can 5Lit

	54
	Giấy điện tim 
	Giấy in điện tim 6 cần 
Kích thước: 110mm x 140 mm x ≥143 tờ
	Tập

	55
	Gạc hút (gạc mét)
	Được làm từ vải dệt, hút nước, có độ thấm hút cao
	Kiện 1000 mét

	56
	Nước muối Natri 0.9%
	Thành phần: NaCl 0,9% hoặc tương đương
	Chai 500ml

	57
	Mũ phẫu thuật
	Được làm từ gạc không dệt, không thấm hoặc tương đương
	Hộp 100 cái

	58
	Kim châm cứu
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần 
- Kim châm cứu tiệt trùng tay cầm (đốc kim) bằng đồng, dạng vỉ nhôm, có khuyên
- Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng hoặc tương đương, dẫn điện tốt
- Thân kim có một xoắn tròn để dẫn điện
- Thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp
- Đầu kim vát sắc bén, thuận tiện, không gây đau đớn cho người dùng khi làm thủ thuật
- Kim được vô trùng bằng E.O
- Dùng một lần hoặc hấp sấy nhiều lần
	Hộp 100 cái

	59
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	Sử dụng để ngăn ngừa bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh.
Gồm ≥ 4 lớp, trong đó có 1 lớp có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn.
Thanh tựa: làm từ nhựa PVC hoặc tương đương
Dây đeo: làm từ vải thun hoặc tương đương, có khả năng co giãn.
	Hộp 50 cái

	60
	Que tăm bông (1 đầu bông) vô trùng
	Que tăm bông lấy mẫu
	Gói 100 cái

	61
	Que đè lưỡi gỗ 
	Làm từ gỗ tự nhiên hoặc tương đương.
Kích thước: 150x20x2 mm hoặc tương đương
Mỗi que được đóng vào 01 túi.
	Hộp 100 cái

	62
	Tăm bông Y tế tiệt trùng
	Tăm bông y tế
	Gói 100 cái

	63
	Clomin B
	Hàm lượng Clo tối thiểu 25-27%
	Túi 1kg

	64
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt
	2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. Tái sử dụng trong 30 ngày
	Can 5Lit

	65
	Javel
	Chất lỏng, có mùi đặt trưng.
	Can 30Lit

	66
	Oxy già 3%
	Thành phần tối thiểu: Hydro peroxyde, Ethanol, acid Salicylic, nước tinh khiết.
	Chai 50ml

	67
	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu  liền kim vô trùng dùng trong y tế Nylon số 3/0
	Chỉ dài 75cm, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số  3/0 vòng kim 26mm.
	Hộp 12 sợi

	68
	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu  liền kim vô trùng dùng trong y tế Nylon số 5/0
	Chỉ dài 75cm, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 5/0 vòng kim 15mm
	Hộp 12 sợi

	69
	Bơm 10ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G x l"; 23G x l" hoặc tương đương. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Khử trùng bằng khí EO. 
	Hộp 100 cái

	70
	Bộ nhuộm Gram
	(Bộ nhuộm Gram) được sử dụng để nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm Gram.
Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là: Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone), Safranin.
	Bộ 4x250ml

	71
	Thuốc nhuộm Giemsa
	Thuốc nhuộm Giemsa
	Chai 500ml


Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..
- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:
+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.
+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:
· Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
· Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).
· 
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
· Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.
· Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).
· Cam kết của nhà thầu.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)
· (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)
· (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder 3.1) Mặt hàng 1:
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT
· (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· 
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. (Folder 3.2) Mặt hàng 1: Trình bày tương tự như trên
1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa
- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây. 
- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).
	STT
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất

	
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS yêu cầu
	Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND)
	Hợp đồng tương tự
	Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2)
	Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3)
	 Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự 
	 Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành 
	

	
	
	(Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) 
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) 
	(Hợp đồng số: …
Ngày ký: …
Chủ đầu tư: …
Ngày hoàn thành: …)
	(Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh)
	(Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự)
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) 
	(Ghi:
- Biên bản nghiệm thu ngày …
- Biên bản thanh lý ngày …
- Hóa đơn GTGT ngày …
liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…)
	Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT. 
- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).
1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
	STT
	Tên hàng hóa theo E- HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
(nếu có)
	Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT
	Mã theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói (nếu có)
	Số lượng dự thầu
	Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
(nếu có)
	Hãng - Nước sản xuất
	Hãng- nước chủ sở hữu
	Xuất xứ
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D)
	Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT
	Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương
	Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam)
	Giây phép bán hàng (nếu có)
	Trang thiết bị y tế/ Không phải trang thiết bị y tế
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
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	Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/…
(số trang…)
	Loại …:
(số trang…)
	Số …., ngày …..
(số trang…)
	Số …., ngày cấp…, hiệu lực đến ….
(số trang…)
	Số …., ngày
	Nêu rõ ủy quyền từ hãng SX cho đến nhà thầu
(số trang…)
	
	Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT

	…
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- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.
- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu. 
* Ghi chú:
· Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
· Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
· Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.
· Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
· Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Mẫu A
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..



BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trạm Y tế Phường Bồ Đề

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Trạm Y tế Phường Bồ Đề mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây: 

1. Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.
2. Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa. 
3. Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.
4. Cam kết hàng hoá được niêm yết giá, kê khai giá các mặt hàng là trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.
5. Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Trạm, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.
6. Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.
7. Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.
8. Cam kết bảo hành: Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư. 
9. Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Trạm đảm bảo:
· Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng; 
· Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến <36 tháng;
· Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến <24 tháng;
· Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến <18 tháng;
· Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.
· Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.
10.  Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
11.  Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.
12.  Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Trạm giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.
13.  Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





